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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
 Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. 
Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em có sự nỗ 
lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Em biết nhận 
lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu thương bạn 
bè. Em cần tập trung hơn trong giờ nhé.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Điểm - Đoạn thẳng

 Mức 3 MRVT Bạn bè, Gia đình, từ loại và các kiểu câu  Mức 3 Tia số - Số liền trước, số liền sau

 Mức 3 Nói và đáp lời chúc mừng, khen ngợi, chia tay, từ chối  Mức 3 Đơn vị đo độ dài: Đề - xi - mét

 Mức 2 Chính tả đoạn, âm vần và chữ hoa; viết hoa  Mức 3 Phép cộng có tổng bằng 10

 Mức 3 Lời cảm ơn, đặt tên cho bức tranh; viết tin nhắn  Mức 3 Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20

 Mức 3 Kĩ năng tưởng tượng - Luyện tập qua bài đọc và vật thật   

Em nghe viết chính tả khá tốt. Em viết được tin nhắn, lời cảm ơn, nhận 
diện được các mẫu câu đã học: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?. Em có 
khả năng đọc hiểu tốt. Em cố gắng trình bày bài cẩn thận hơn.

Em biết cách thực hiện các phép tính cộng qua phạm vi 10; thành 
thạo sơ đồ tách gộp trong phạm vi 10; biết được số liền trước, số 
liền sau và đổi đơn vị đo độ dài từ cm sang dm.  Em có tiến bộ khi 
nhận diện về bài toán nhiều hơn và ít hơn. Em cần đọc kĩ đề bài toán 
trước khi làm nhé.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Đồ dùng và thực phẩm dễ gây ngộ độc

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Ngộ độc qua đường ăn uống và cách phòng tránh

Em luôn thể hiện thái độ học tập tích cực, chủ động giơ tay phát biểu 
và hợp tác với bạn bè. Em đã ghi nhớ tốt từ vựng về Classroom items 
và Food, đồng thời áp dụng tốt cấu trúc “Have you got…? ” trong giao 
tiếp.

 Mức 3 Cách xử lí tình huống khi có người bị ngộ độc

 Mức 3 Giữ vệ sinh nhà ở

Em kể tên được các đồ dùng và thực phẩm dễ gây ngộ độc. Em biết 
các việc làm để giữ vệ sinh nhà ở.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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